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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 02 NĂM 2018 

STT 
Tên cơ 

quan ban 
hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 10/2018/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý 
ngoại thương về các biện pháp phòng 
vệ thương mại. 

15-01-2018 297+298 
03-02-2018 

 

Nghị ñịnh số 12/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
01/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 01 năm 
2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
phạm vi ñịa bàn hoạt ñộng hải quan; 
trách nhiệm phối hợp trong phòng, 
chống buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới. 

23-01-2018 361+362 
08-02-2018 

 

Nghị ñịnh số 13/2018/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp 
cận thông tin. 

23-01-2018 343+344 
06-02-2018 

 

Nghị ñịnh số 14/2018/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết về hoạt ñộng thương mại biên 
giới. 

23-01-2018 361+362 
08-02-2018 
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  Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật 
an toàn thực phẩm. 

02-02-2018 375+376 
15-02-2018 

 

Nghị ñịnh số 17/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
67/2014/Nð-CP ngày 07 tháng 7 năm 
2014 của Chính phủ về một số chính 
sách phát triển thủy sản. 

02-02-2018 397+398 
22-02-2018 

 

Nghị ñịnh số 19/2018/Nð-CP quy ñịnh 
về việc tính tổng khối lượng hoặc thể 
tích chất ma túy tại một số ñiều của Bộ 
luật Hình sự năm 2015. 

02-02-2018 381+382 
18-02-2018 

 

Nghị ñịnh số 156/2017/Nð-CP biểu 
thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc biệt của Việt 
Nam ñể thực hiện Hiệp ñịnh Thương 
mại Hàng hóa ASEAN giai ñoạn 2018 - 
2022. 

27-12-2017 267 ñến 286 
01-02-2018 

 

Nghị ñịnh số 159/2017/Nð-CP biểu 
thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc biệt của Việt 
Nam ñể thực hiện Hiệp ñịnh Thương 
mại hàng hóa ASEAN - Ấn ðộ giai 
ñoạn 2018 - 2022. 

27-12-2017 Từ 290 ñến 
320  

04-02-2018 
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  Nghị ñịnh số 160/2017/Nð-CP biểu 
thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc biệt của Việt 
Nam ñể thực hiện Hiệp ñịnh ðối tác 
kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản 
giai ñoạn 2018 - 2023. 

27-12-2017 Từ 321 ñến 
342 

05-02-2018 

 

Nghị ñịnh số 166/2017/Nð-CP quy 
ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế ñộ 
quản lý, sử dụng tài sản công của cơ 
quan Việt Nam ở nước ngoài. 

31-12-2017 365+366 
09-02-2018 

 

Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP quy 
ñịnh việc sắp xếp lại, xử lý tài sản 
công. 

31-12-2017 383+384 
18-02-2018 

 

Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương 
trình hành ñộng của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 
tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần 
thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XII về tiếp tục ñổi mới hệ thống 
tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị 
sự nghiệp công lập. 

24-01-2018 367+368 
11-02-2018 
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  Nghị quyết số 09/NQ-CP về thành lập 

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp. 

03-02-2018 367+368 

11-02-2018 

 

Nghị quyết số 10/NQ-CP ban hành 

Chương trình hành ñộng của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 

ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội 

nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ương ðảng khóa XII một số vấn ñề về 

tiếp tục ñổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 

hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch 

số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 

2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 

56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 

2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải 

cách tổ chức bộ máy hành chính nhà 

nước tinh gọn, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu 

quả. 

03-02-2018 397+398 

22-02-2018 
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  Nghị quyết số 139/NQ-CP ban hành 
Chương trình hành ñộng của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW 
ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội 
nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 
ương ðảng khóa XII về tăng cường 
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

31-12-2017 407+408 
25-02-2018 

 

2 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-TTg quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản 
lý ñất ñai trực thuộc Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 

17-01-2018 287+288 
03-02-2018 

 

Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-TTg quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí 
tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

23-01-2018 357+358 
08-02-2018 

 

Quyết ñịnh số 56/Qð-TTg về việc 
thành lập Ban Chỉ ñạo quốc gia về xây 
dựng các ñơn vị hành chính - kinh tế 
ñặc biệt. 

11-01-2018 287+288 
03-02-2018 
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  Quyết ñịnh số 76/Qð-TTg ban hành 
danh sách các ñơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

16-01-2018 287+288 
03-02-2018 

 

Quyết ñịnh số 78/Qð-TTg về việc phê 
duyệt Kế hoạch hành ñộng Quốc gia 
nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ 
khai thác hải sản bất hợp pháp, không 
báo cáo và không theo quy ñịnh ñến 
năm 2025. 

16-01-2018 287+288 
03-02-2018 

 

Quyết ñịnh số 117/Qð-TTg về mức lãi 
suất cho vay ưu ñãi của các tổ chức tín 
dụng do Nhà nước chỉ ñịnh theo quy 
ñịnh tại Nghị ñịnh số 100/2015/Nð-CP 
ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã 
hội. 

22-01-2018 291+292 
03-02-2018 

 

Quyết ñịnh số 126/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật thống nhất 
trong cả nước kỳ 2014 - 2018. 

25-01-2018 355+356 
07-02-2018 
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  Quyết ñịnh số 153/Qð-TTg phê duyệt 

Chương trình mục tiêu Công nghệ 

thông tin giai ñoạn 2016 - 2020. 

30-01-2018 367+368 

11-02-2018 

 

Quyết ñịnh số 172/Qð-TTg về việc phê 

duyệt biên chế công chức hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước của các cơ quan 

hành chính nhà nước và biên chế của 

các Hội có tính chất ñặc thù hoạt ñộng 

trong phạm vi cả nước năm 2018. 

02-02-2018 385+386 

19-02-2018 

 

Quyết ñịnh số 199/Qð-TTg về việc phê 

duyệt Phương án ñơn giản hóa ñối với 

nhóm thủ tục hành chính, quy ñịnh liên 

quan ñến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp 

bản sao giấy tờ có công chứng, chứng 

thực. 

09-02-2018 399+400 

23-02-2018 

 

Công ñiện số 240/Cð-TTg về việc ñôn 

ñốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết 

Nguyên ñán Mậu Tuất 2018. 

21-02-2018 409+410 

26-02-2018 
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3 BỘ 
CÔNG 

AN 

Thông tư số 64/2017/TT-BCA sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy ñịnh về 
ñăng ký xe. 

28-12-2017 259+260 
01-02-2018 

 

4 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 34/2017/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 
năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy ñịnh trình tự, thủ tục bổ 
sung, ñiều chỉnh quy hoạch và quản lý 
ñầu tư ñối với dự án ñầu tư xây dựng 
công trình kho xăng dầu, kho khí hóa 
lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng. 

29-12-2017 259+260 
01-02-2018 

 

Thông tư số 35/2017/TT-BCT bãi bỏ 
Thông tư số 53/2015/ TT-BCT ngày 30 
tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy ñịnh chi tiết việc 
ñăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm 
nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài 
trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. 

29-12-2017 259+260 
01-02-2018 
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  5 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO  

Thông tư số 34/2017/TT-BGDðT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 
quản lý công dân Việt Nam học tập ở 
nước ngoài ban hành kèm theo Thông 
tư số 10/2014/TT-BGDðT ngày 11 
tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và ðào tạo. 

25-12-2017 345+346 
06-02-2018 

 

Thông tư số 36/2017/TT-BGDðT ban 
hành Quy chế thực hiện công khai ñối 
với cơ sở giáo dục và ñào tạo thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân. 

28-12-2017 347+348 
06-02-2018 

 

6 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 02/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh ngưng hiệu lực một phần Thông tư 
số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17 tháng 
11 năm 2017 sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Thông tư số 01/2016/TT-
BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 
quy ñịnh chi tiết về Chương trình an 
ninh hàng không và kiểm soát chất 
lượng an ninh hàng không Việt Nam. 

09-01-2018 261+262 
01-02-2018 
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  Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường ñối với ô tô 
nhập khẩu thuộc ñối tượng của Nghị 
ñịnh số 116/2017/Nð-CP. 

10-01-2018 403+404 
25-02-2018 

 

Thông tư số 05/2018/TT-BGTVT 
hướng dẫn về Hội ñồng quản lý trong 
ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh 
vực giao thông vận tải. 

30-01-2018 385+385 
19-02-2018 

 

7 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 26/2017/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh và hướng dẫn thực hiện chế 
ñộ bảo hiểm tai nạn lao ñộng, bệnh 
nghề nghiệp bắt buộc. 

20-09-2017 385+386 
19-02-2018 

 

Thông tư số 32/2017/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh mức ñiều chỉnh tiền lương và 
thu nhập tháng ñã ñóng bảo hiểm xã 
hội. 

29-12-2017 363+364 
08-02-2018 

 

Thông tư số 36/2017/TT-BLðTBXH 
ban hành Danh mục ngành, nghề học 
nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm trình ñộ 
trung cấp, trình ñộ cao ñẳng. 

29-12-2017 351+352 
07-02-2018 
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  Thông tư số 37/2017/TT-BLðTBXH 
ban hành Danh mục ngành, nghề ñào 
tạo trình ñộ trung cấp, trình ñộ cao 
ñẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có 
nhu cầu. 

29-12-2017 353+354 
07-02-2018 

 

Thông tư số 38/2017/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh chương trình bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy 
trình ñộ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu 
bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ 
nghiệp vụ sư phạm dạy trình ñộ sơ cấp. 

29-12-2017 367+368 
11-02-2018 

 

8 BỘ NỘI 
VỤ 

Thông tư số 02/2018/TT-BNV quy 
ñịnh mã số chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành công nghệ thông 
tin. 

08-01-2018 259+260 
01-02-2018 

 

Thông tư số 09/2017/TT-BNV sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 
2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng 
dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của thôn, 
tổ dân phố. 

29-12-2017 259+260 
01-02-2018 
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  Quyết ñịnh số 46/Qð-BNV về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh 
mục văn bản quy phạm pháp luật hết 
hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2017. 

16-01-2018 357+358 
08-02-2018 

 

9 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT 
sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 
50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư số 
25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư số 
02/2006/TT-BTS, Thông tư số 
62/2008/TT-BNN và Thông tư số 
26/2016/TT-BNNPTNT. 

31-01-2018 377+378 
16-02-2018 

 

Quyết ñịnh số 500/Qð-BNN-PC về 
việc công bố Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 
hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn năm 2017. 

06-02-2018 413+414 
28-02-2018 

 

10 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG  

Thông tư số 19/2018/TT-BQP quy ñịnh 
về chức danh cán bộ Ngành Thi hành 
án Quân ñội. 

09-02-2018 409+410 
26-02-2018 
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11 BỘ TÀI 

CHÍNH 

Thông tư số 03/2018/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 

năm 2016 của Bộ Tài chính quy ñịnh 

mức thu, miễn, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí quyền hoạt ñộng viễn 

thông và lệ phí cấp giấy phép kinh 

doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép 

nghiệp vụ viễn thông. 

12-01-2018 355+356 

07-02-2018 

 

Thông tư số 04/2018/TT-BTC hướng 

dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ 

môi trường rừng. 

17-01-2018 413+414 

28-02-2018 

 

Thông tư số 06/2018/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 

2017 của Bộ Tài chính quy ñịnh tạm 

ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách 

nhà nước. 

24-01-2018 359+360 

08-02-2018 
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  Thông tư số 117/2017/TT-BTC quy 
ñịnh quản lý và sử dụng kinh phí thực 

hiện chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai 
nghiện ma túy bắt buộc tại cộng ñồng. 

06-11-2017 259+260 
01-02-2018 

 

Thông tư số 122/2017/TT-BTC ban 

hành Tiêu chuẩn thẩm ñịnh giá Việt 

Nam số 12. 

15-11-2017 369+370 

14-02-2018 

 

Thông tư số 130/2017/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí cung cấp thông 
tin doanh nghiệp, lệ phí ñăng ký doanh 

nghiệp. 

04-12-2017 349+350 

07-02-2018 

 

Thông tư số 134/2017/TT-BTC hướng 

dẫn giao dịch ñiện tử trên thị trường 
chứng khoán. 

19-12-2017 377+378 

16-02-2018 
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  Thông tư số 139/2017/TT-BTC quy 
ñịnh quản lý và sử dụng kinh phí sự 
nghiệp thực hiện Chương trình mục 
tiêu Phát triển văn hóa giai ñoạn 2016 - 
2020. 

26-12-2017 411+412 
27-02-2018 

 

Thông tư số 142/2017/TT-BTC quy 
ñịnh cơ chế tài chính thực hiện Chương 
trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ và tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập thực hiện cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

29-12-2017 411+412 
27-02-2018 

 

Thông tư số 144/2017/TT-BTC hướng 
dẫn một số nội dung của Nghị ñịnh số 
151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 
năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công. 

29-12-2017 379+380 
17-02-2018 

 

12 BỘ TÀI 
NGUYÊN 
VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 01/2018/TT-BTNMT ban 
hành quy ñịnh ñịnh mức kinh tế - kỹ 
thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và 
dòng chảy bề mặt biển bằng radar. 

07-02-2018 397+398 
22-02-2018 
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  Thông tư số 52/2017/TT-BTNMT ban 
hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật công 
tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 
văn. 

30-11-2017 Từ 369 ñến 
374 

14-02-2018 

 

Thông tư số 58/2017/TT-BTNMT ban 
hành quy ñịnh kỹ thuật hoạt ñộng của 
hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng 
chảy bề mặt biển bằng radar. 

08-12-2017 259+260 
01-02-2018 

 

Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT quy 
ñịnh kỹ thuật xác ñịnh dòng chảy tối 
thiểu trên sông, suối và xây dựng quy 
trình vận hành liên hồ chứa. 

22-12-2017 263+264 
01-02-2018 

 

Thông tư số 66/2017/TT-BTNMT quy 
ñịnh quản lý nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. 

22-12-2017 Từ 387 ñến 
394 

20-02-2018 

 

Thông tư số 68/2017/TT-BTNMT ban 
hành ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật lập 
bản ñồ ñịa chất khoáng sản tỷ lệ 
1:50.000 phần ñất liền. 

28-12-2017 265+266 
01-02-2018 
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  Thông tư số 71/2017/TT-BTNMT ban 
hành ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật xác 
ñịnh dòng chảy tối thiểu trên sông, suối 
và xây dựng quy trình vận hành liên hồ 
chứa. 

29-12-2017 397+398 
22-02-2018 

 

Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT quy 
ñịnh về việc xử lý, trám lấp giếng 
không sử dụng. 

29-12-2017 355+356 
07-02-2018 

 

Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT ban 
hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành 
tài nguyên và môi trường. 

29-12-2017 401+402 
24-02-2018 

 

Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT quy 
ñịnh về bảo vệ nước dưới ñất trong các 
hoạt ñộng khoan, ñào, thăm dò, khai 
thác nước dưới ñất. 

29-12-2017 355+356 
07-02-2018 

 

Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT quy 
ñịnh về ñánh giá khả năng tiếp nhận 
nước thải, sức chịu tải của nguồn nước 
sông, hồ. 

29-12-2017 411+412 
27-02-2018 
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  Thông tư số 77/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh tiêu chuẩn chức danh Giám ñốc, 

Phó Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

29-12-2017 367+368 

11-02-2018 

 

13 BỘ TƯ 

PHÁP 

Thông tư số 01/2018/TT-BTP bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên 

tịch ban hành. 

02-02-2018 397+398 

22-02-2018 

 

Thông tư số 08/2017/TT-BTP quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều của Luật Trợ giúp 

pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong 

hoạt ñộng trợ giúp pháp lý. 

15-11-2017 353+354 

07-02-2018 

 

14 BỘ VĂN 

HÓA  - 

THỂ 

THAO VÀ 

DU LỊCH 

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật 

Du lịch. 

 

15-12-2017 361+362 

08-02-2018 
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15 BỘ XÂY 

DỰNG 

Thông tư số 01/2018/TT-BXD quy 

ñịnh về chỉ tiêu xây dựng ñô thị tăng 

trưởng xanh. 

05-01-2018 263+264 

01-02-2018 

 

Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy 

ñịnh về bảo vệ môi trường trong thi 

công xây dựng công trình và chế ñộ 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

ngành Xây dựng. 

06-02-2018 407+408 

25-02-2018 

 

Thông tư số 15/2017/TT-BXD ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

Các công trình xây dựng sử dụng năng 

lượng hiệu quả. 

28-12-2017 345+346 

06-02-2018 

 

Quyết ñịnh số 20/Qð-BXD về việc 

công bố danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng năm 2017. 

15-01-2018 291+292 

03-02-2018 
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16 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 01/2018/TT-NHNN quy 
ñịnh về cho vay ñặc biệt ñối với tổ 
chức tín dụng ñược kiểm soát ñặc biệt. 

26-01-2018 379+380 
17-02-2018 

 

Thông tư số 21/2017/TT-NHNN quy 
ñịnh về phương thức giải ngân vốn cho 
vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài ñối với khách 
hàng. 

29-12-2017 385+386 
19-02-2018 

 

Thông tư số 24/2017/TT-NHNN quy 
ñịnh về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy 
phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 
trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn 
phòng ñại diện của tổ chức tín dụng 
nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có 
hoạt ñộng ngân hàng. 

29-12-2017 263+264 
01-02-2018 

 

Thông tư số 25/2017/TT-NHNN quy 
ñịnh về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp 
thuận những thay ñổi của tổ chức tín 
dụng phi ngân hàng. 

29-12-2017 287+288 
03-02-2018 
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  Thông tư số 27/2017/TT-NHNN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 03/2013/TT-NHNN ngày 

28/01/2013 của Thống ñốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về hoạt 

ñộng thông tin tín dụng của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

31-12-2017 375+376 

15-02-2018 

 

Quyết ñịnh số 197/Qð-NHNN về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam năm 2017. 

31-01-2018 385+385 

19-02-2018 

 

17 ỦY BAN 

DÂN TỘC 

Quyết ñịnh số 37/Qð-UBDT công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc 

năm 2017. 

01-02-2018 397+398 

22-02-2018 
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18 BAN CHỈ 

ðẠO CẢI 

CÁCH 

HÀNH 

CHÍNH 

CỦA 

CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 53/Qð-BCðCCHC về 

việc ban hành Kế hoạch hoạt ñộng năm 

2018 của Ban Chỉ ñạo cải cách hành 

chính của Chính phủ. 

13-02-2018 411+412 

27-02-2018 

 

19 VĂN BẢN 

HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT 

hợp nhất Thông tư liên tịch quy ñịnh về 

tiêu chuẩn, ñiều kiện, nội dung, hình 

thức thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

18-01-2018 259+260 

01-02-2018 

 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTC 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh về quản lý 

và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà 

nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam và các ngân hàng thương mại. 

29-01-2018 377+378 

16-02-2018 
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  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BCT 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh chi tiết một 

số ñiều của Nghị ñịnh số 109/2010/ 

Nð-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của 
Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu 

gạo. 

17-01-2018 263+264 
01-02-2018 

 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTC 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh về mẫu, 
chế ñộ in, phát hành, quản lý và sử 

dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người 

xuất cảnh, nhập cảnh. 

02-02-2018 383+384 

18-02-2018 

 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-NHNN 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh về việc 

quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống 
Thanh toán ñiện tử liên ngân hàng 

Quốc gia. 

10-01-2018 261+262 

01-02-2018 

 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCT 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh về xuất 
khẩu khoáng sản. 

17-01-2018 345+346 

06-02-2018 

 

                            23 / 25



 

6
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

1
+

1
2
/N

g
ày

 0
2
-4

-2
0
1
8

STT 
Tên cơ 

quan ban 
hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-NHNN 

hợp nhất Quyết ñịnh ban hành Chế ñộ 

báo cáo tài chính ñối với các tổ chức tín 

dụng. 

17-01-2018 287 ñến 290 

03-02-2018 

 

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BCT 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh về ñiều 

kiện kinh doanh than. 

23-01-2018 367+368 

11-02-2018 

 

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCT 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh về xuất 

khẩu than. 

23-01-2018 367+368 

11-02-2018 

 

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-NHNN 

hợp nhất Quyết ñịnh về việc ban hành 

Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức 

tín dụng. 

17-01-2018 291 ñến 296 

03-02-2018 

 

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-NHNN 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh về hoạt 

ñộng thẻ ngân hàng. 

19-01-2018 297+298 

03-02-2018 
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  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BCT 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về kiểm 
ñịnh an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng 
cụ ñiện. 

24-01-2018 375+376 
15-02-2018 

 

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Các tổ chức tín dụng. 

12-12-2017 349+350 
07-02-2018 

 

Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BCT 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh trình tự, 
thủ tục bổ sung, ñiều chỉnh quy hoạch 
và quản lý ñầu tư ñối với dự án ñầu tư 
xây dựng công trình kho xăng dầu, kho 
khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên 
nhiên hóa lỏng. 

08-02-2018 409+410 
26-02-2018 

 

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Công nghệ thông tin. 

12-12-2017 351+352 
07-02-2018 

 

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BCT 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi 
hành một số ñiều của Luật ñiện lực và 
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Luật ñiện lực. 

09-02-2018 411+412 
27-02-2018 
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